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Saint-Médard có phía sau,[1] 1455

Muốn coi thổ mộ xin vào mà coi.

Madeleine nền mười một bậc,[2]

Thềm đá xây làm nấc thang lài.

Kiểu làm vuông vức mà dài,

Cột tròn bao bọc thân ngoài mỉ quang, 1460

Mười bốn cột hai hàng trước mặt,

Tám cột làm phía bắc dăn ngang.

Đông tây xây cột ngay hàng,

Mười lăm mỗi phía lớn bằng như nhau.

Mười lăm thước bề cao sau trước, 1465

Chừng ba mươi chín thước bề dài.

Bề ngang đuợc bảy thước ngoài,

Mái hiên đắp tượng về ngày xét chung.

Ba mươi bốn tượng trong chỗ đó,

Thảy đều là thánh nữ thánh nam. 1470

Cữa đồng coi kép công làm,

Coi đồ chạm vẽ bắt ham coi hoài.

Trong mỗi phía cột xây từ cặp,

Dựa theo tường tô đắp xinh thay.

Lập bàn chính giữa thờ Trời, 1475

Chạm hình thánh mẫu thuở người thăng thiên.

Nicolas tháp trên phải thế,[3]

Thêm hình tô tượng vẽ dẩy đầy.

Notre-Dame có nhiều nơi,[4]

Nơi thêm tên nọ, nơi thời tên kia. 1480

Saint-Paul với Saint-Louis một chỗ,[5]

Cũng hình kia tượng nọ bộn bàn.

Saint-Pierre nhắc Chúa gian nan,[6]

Sau vườn có lập các đàng theo xưa.

Chỗ Saint-Roch giữa thờ thượng đế,[7] 1485

Sau ba bàn tế lễ thánh nhơn.

Hai bên mười tám bàn luôn,

Kính thờ các thánh các thần hiển linh.

La Sorbonne, coi xinh tốt quá,[8]

Có tượng hình, có mả thân trong. 1490







	▲ Saint-Médard = Xanh-mê-đa. —

	▲ Madeleine = Ma-đơ-len. —

	▲ Nicolas = Ni-cô-la. —

	▲ Notre-Dame = Nô-tơ-đam. —

	▲ Saint-Paul = Xanh-bôn. — Saint-Louis = Xanh-luy. —

	▲ Saint-Pierre = Xanh-bi-e. —

	▲ Saint-Roch = Xanh-rôc. —

	▲ La Sorbonne = La-xo-bôn.
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